
Nam Nữ Mã số
Hạng

CDNN

Bậc

lƣơn

g

Hệ 

số

T/gian

 hƣởng
Mã số

Hạng

CDNN

Bậc

lƣơng

Hệ 

số

T/gian

 hƣởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Nguyễn Minh Thanh 1980 Chủ tịch Thạc sĩ Hội đồng trường 01.002 Hạng II 3/8 5,08 01/12/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắc trong phong 

trào thi đua yêu nước từ năm 2015 

đến năm 2017 (QĐ 1859/QĐ-UBND, 

N: 31/5/2018).

9 01.002 Hạng II 4/8 5,42 01/03/2021

2 Trần Công Đời 1981 Giảng viên Thạc sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.03 Hạng III 4/9 3,33 03/12/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 - 

2020 (QĐ 1060/QĐ-ĐHĐN, N: 

29/9/2020).

6 V.07.01.03 Hạng III 5/9 3,66 03/06/2021

3 Lê Anh Tuấn 1980 Giảng viên Thạc sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.03 Hạng III 6/9 3,99 05/09/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 - 

2020 (QĐ 1060/QĐ-ĐHĐN, N: 

29/9/2020).

6 V.07.01.03 Hạng III 7/9 4,32 05/03/2021

4 Đoàn Thị Huệ 1983 Giảng viên Tiến sĩ Khoa SP KHXH V.07.01.03 Hạng III 5/9 3,66 01/09/2018

-Giấy khen trường hoàn thành tốt 

nhiệm vụ từ đầu năm học 2015 - 2016 

đến hết năm học 2016 - 2017 (QĐ 

786/QĐ-ĐHĐN, N:12/8/2017).

3 V.07.01.03 Hạng III 6/9 3,99 01/06/2021

5 Phạm Thị Phương Thúy 1981 Giảng viên Thạc sĩ Khoa SP KHXH V.07.01.03 Hạng III 6/9 3,99 01/12/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 - 

2020 (QĐ 1060/QĐ-ĐHĐN, N: 

29/9/2020).

6 V.07.01.03 Hạng III 7/9 4,32 01/06/2021

6 Nguyễn Ngọc Chơn Tâm 1990 Giảng viên Thạc sĩ Khoa TD-NH V.07.01.03 Hạng III 3/9 3,00 01/09/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 - 

2019 (QĐ 832/QĐ-ĐHĐN, N: 

12/7/2019).

6 V.07.01.03 Hạng III 4/9 3,33 01/03/2021

7 Ngô Thanh Hương 1981 Giảng viên Thạc sĩ Khoa TD-NH V.07.01.03 Hạng III 6/9 3,99 01/12/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành 

tích hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ từ 

năm học 2014-2015 đến năm học 

2015-2016 (QĐ 4131/QĐ-UBND, N: 

05/12/2016).

9 V.07.01.03 Hạng III 7/9 4,32 01/03/2021

8 Trương Thị Lan Anh 1985 Giảng viên Thạc sĩ Khoa Kỹ thuật V.07.01.03 Hạng III 4/9 3,33 01/09/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 - 

2018 (QĐ 971/QĐ-ĐHĐN, N: 

22/8/2018).

6 V.07.01.03 Hạng III 5/9 3,66 01/03/2021

9 Lê Ngọc Sơn 1976 Giảng viên Thạc sĩ Khoa Kỹ thuật V.07.01.03 Hạng III 6/9 3,99 05/09/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 - 

2018 (QĐ 971/QĐ-ĐHĐN, N: 

22/8/2018).

6 V.07.01.03 Hạng III 7/9 4,32 05/03/2021

10 Nguyễn Bích Quyên 1985 Giảng viên Thạc sĩ Khoa Kinh tế V.07.01.03 Hạng III 3/9 3,00 01/01/2018

-Giấy khen trường hoàn thành tốt 

nhiệm vụ từ đầu năm học 2018 - 2019 

đến hết năm học 2019 - 2020 (QĐ 

1060/QĐ-ĐHĐN, N:29/9/202020).

3 V.07.01.03 Hạng III 4/9 3,33 01/10/2020

11 Phí Thị Sáu 1972 Chuyên viên Cử nhân
Phòng Quản trị

thiết bị
01.003 Hạng III 4/9 3,33 01/10/2018

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 - 

2020 (QĐ 1060/QĐ-ĐHĐN, N: 

29/9/2020).

6 01.003 Hạng III 5/9 3,66 01/04/2021
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